	CHÍNH PHỦ
Số: 519/CP-PC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2003


 
TỜ TRÌNH QUỐC HỘI
Về việc ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)
 
Thực hiện Nghị quyết số 12/2001/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá 4 năm thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Ban soạn thảo đã dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể và hơn 400 doanh nghiệp trong cả nước. Dự thảo Luật lần này đã được các thành viên Chính phủ nghiên cứu, thảo luận và nhất trí cao về nội dung. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội đã có báo cáo thẩm định. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về nội dung, hình thức sửa đổi Luật. Dự thảo đã được gửi đến đại biểu Quốc hội để xin ý kiến. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về dự thảo luật. Sau khi tiếp thu ý kiến trên, Chính phủ đã hoàn thiện lại dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Nay xin trình Quốc hội nội dung cụ thể như sau:
 
I. Những kết quả đạt được và một số tồn tại của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 05 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm1999 thay cho Luật thuế lợi tức. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng thống nhất cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thuộc mọi thành phần kinh tế. Qua 4 năm thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã đạt được các kết quả sau:
Thứ nhất, thông qua việc quy định miễn, giảm thuế cho các dự án đầu tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã góp phần quan trọng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề, vùng kinh tế theo đúng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thái hai, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã điều tiết được hầu hết các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Số thu về thuế thu nhập doanh nghiệp tăng trưởng hàng năm và chiếm tỷ trọng khoảng 25% trong tổng thu thuế và phí.
Thứ ba, thông qua việc quy định doanh thu, các khoản chi phí hợp lý phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã thúc đẩy các cơ sở kinh doanh tăng cường hạch toán kinh doanh, củng cố công tác kế toán, hoá đơn, chứng từ, tiết kiệm chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Thứ tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã đơn giản, dễ thực hiện hơn so với Luật thuế lợi tức trước đây. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với một mức thuế suất chung là 32% đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh trong công tác hạch toán kế toán, trong việc xác định thu nhập chịu thuế, trong việc kê khai, nộp thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề (Luật thuế lợi tức cũ có 3 mức thuế suất phân biệt cho 3 loại ngành nghề). Do đó, đã tiết kiệm được thời gian, chi phí vật chất, nhân lực của cơ sở kinh doanh và của cơ quan thuế.
Bên cạnh những ưu điểm, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn bộc lộ một số tồn tại chủ yếu sau:
Một là, đối tượng chiuu thuế chưa bao quát hết các khoản thu nhập cần điều tiết cho ngân sách nhà nước.
Hai là, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp còn cao, chưa tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh tích tụ vốn để tái sản xuất mở rộng.
Ba là, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi thuế còn phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các quy định về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau gây khó khăn, phức tạp cho việc theo dõi thực hiện.
 
II. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Để phát huy đầy đủ ưu điểm và khắc phục những tồn tại nêu trên, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:
Điều 8 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định: “... Trong trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu ngoại tệ”. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Vì vậy, sửa đổi đoạn này như sau: “... Trong trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ”.
2. Về các khoản chi phí hợp lý:
Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định cụ thể 13 khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, có một số khoản chi phí cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn là:
2.1. Khấu hao tài sản cố định:
Tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định: “Khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật”. Quy định như trên là chưa rõ ràng, cụ thể về tiêu chuẩn tài sản cố định và mức trích khấu hao. Do đó, điểm a, Khoản 1 Điều 9 được sửa lại như sau:
“a. Chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức trích khấu hao được căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao thông thường để nhanh chóng đổi mới công nghệ.
Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn tài sản cố định và mức trích khấu hao quy định tại điểm này”.
2.2. Tại điểm d Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chi phí “tài trợ giáo dục” được tính vào chi phí hợp lý. Có ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị bổ sung thêm khoản chi tài trợ cho y tế, tài trợ cho người tàn tật, chi từ thiện,... Nhưng đa số đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị các khoản tài trợ, từ thiện dùng thu nhập sau thuế để chi.
Chính phủ tán thành với ý kiến nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định của Luật giáo dục thì khoản chi “tài trợ giáo dục” được tính vào chi phí hợp lý. Vì vậy, đề nghị cho giữ nguyên khoản chi “tài trợ giáo dục” trong điểm d, Khoản 1 Điều 9.
2.3. Về chi phí mua ngoài:
Điểm  đ Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại; sửa chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; bảo hiểm tài sản; chi trả các tài liệu kỹ thuật; bằng sáng chế; giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố định; dịch vụ kỹ thuật”. Quy định này chưa bao quát được hết các dịch vụ mua ngoài khác phát sinh trong thực tế kinh doanh. Tiếp thu ý kiến của một số đại biểu Quốc hội chuyên trách, xin bổ sung thêm các khoản: chi phí thuê luật sư; chi phí thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá và chi phí dịch vụ mua ngoài khác vào điểm này.
2.4. Đề nghị bổ sung: “chi trang phục, chi công tác phí” vào điểm e Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vì hai khoản chi này cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa được quy định tính vào chi phí hợp lý trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
2.5. Về “chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh” của các tổ chức, cá nhân khác (ngoài ngân hàng, tổ chức tín dụng) được quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là: “... theo lãi suất thực tế, nhưng tối đa không quá tỷ lệ lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho các tổ chức tín dụng”. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố lãi suất trần đối với việc trả lãi tiền vay của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, cần sửa lãi mức trả lãi tiền vay của tổ chức, cá nhân khác “tối đa không quá mức trả lãi tiền vay của Ngân hàng thương mại tại thời điểm vay” cho phù hợp với thực tế.
2.6. Theo quy định tại điểm L Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và các khoản chi phí khác khống chế tối đa không quá 7% tổng chi phí. Mức khống chế nêu trên, nhiều doanh nghiệp cho là thấp, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại để tăng thêm thị phần, nhất là đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, sản phẩm mới đưa ra thị trường. Vì vậy, dự thảo luật lần này đề nghị nâng mức khống chế lên “tối đa không quá 10% tổng số chi phí”. Đối với khoản chi phí này phải khống chế vì đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ trong việc quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và đảm bảo cho ngân sách nhà nước có nguồn thu.
2.7. Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì không được tính vào chi phí hợp lý “các khoản chi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp”. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm từ mây, tre, cói, dừa... của người nông dân trực tiếp làm ra; mua hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; thuê người lao động trong thời kỳ nông nhàn sửa chữa nhỏ, bốc xếp, vận chuyển; thuê dịch tài liệu kỹ thuật... không có hoá đơn, chứng từ nhưng rất cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thậm chí đối với cơ sở xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thì chi phí này chiếm tỷ trọng lớn trong hàng hoá xuất khẩu; Vì vậy, Chính phủ đề nghị bổ sung điểm O vào cuối Khoản 1 Điều 9 với nội dung: “O. Chi phí mua hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn chứng từ do Chính phủ quy định”.
2.8. Khoản 3 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định: “Trường hợp có khoản chi phí bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chi ngoại tệ”. Nay cần sửa lại cho phù hợp với tỷ giá Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố là: “... theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chi ngoại tệ”.
3. Về thu nhập chịu thuế:
Khoản 2 Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chưa quy định rõ điều tiết đối với thu nhập từ đất đai. Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh có quyền sử dụng đất (cơ sở kinh doanh cơ sở hạ tầng; cơ sở kinh doanh đổi đất lấy công trình...) đã chuyển quyền sử dụng đất. Một số cơ sở kinh doanh thuê đất của Nhà nước đã chuyển nhượng quyền thuê đất. Cả hai trường hợp chuyển quyền nêu trên đã phát sinh thu nhập khá lớn cần được điều tiết. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm vào Khoản 2 Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp “thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”. Ngoài việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất chung, thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất còn phải nộp mức thu bổ sung theo quy định của Luật đất đai.
Đối với khoản thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của các cá nhân không kinh doanh được thu thuế luỹ tiến từng phần theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 
Từ đó Khoản 2 Điều 7 được sửa lại như sau:
“Thu nhập chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chênh lệch mua, bán chứng khoán, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; lãi về chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản. tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; kết dư cuối năm các khoản dự phòng; thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ nay đòi được; thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; các khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra và các khoản thu nhập khác.
Chính phủ quy định chi tiết phương pháp xác định thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; mức thu bổ sung theo quy định của Luật đất đai sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”.
4. Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
4.1. Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Mức thuế suất đối với doanh nghiệp trong nước: phổ thông là 32%; ưu đãi là 25%, 20% và 15%. Mức thuế suất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: phổ thông là: 25%; ưu đãi là 20%, 15% và 10%. Quy định nêu trên không đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ thuế để cạnh tranh trong cơ chế thị trường; không phù hợp với thông lệ quốc tế và các nước trong khu vực. Hầu hết các nước trong khối ASEAN và các nước có nền kinh tế chuyển đổi đều áp dụng một mức thuế suất chung, nhưng vẫn thu hút được vốn đầu tư nước ngoài (có phụ lục mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của một số nước kèm theo). Từ các lý do nêu trên, đề nghị sửa lại Điều 10 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thống nhất mức thuế suất phổ thông là 28%; các mức thuế suất ưu đãi là 20%, 15%, 10%, áp dụng chung cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Việc nâng mức thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài từ 25% lên 28% không làm ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vì: Thứ nhất, không áp dụng hồi tố đối với các dự án đầu tư của nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư có mức thuế suất phổ thông là 25%. Thứ hai, nâng mức thuế suất phổ thông từ 25% lên 28% nhưng bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài (thuế suất 3%; 5%; 7%) nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư so với trước đây. Thứ ba, mức thuế suất 28% vẫn thấp hơn mức thuế suất của nhiều nước trong khu vực (Thái Lan: 30%; Trung Quốc: 33%; Philippin: 32%).
4.2. Đề nghị bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung với mức thuế suất là 25% đối với cơ sở kinh doanh trong nước có thu nhập cao do lợi thế khách quan mang lại. Vì trong thực tế, rất khó xác định thu nhập vao do lợi thế khách quan mang lại để tính thuế thu nhập bổ sung và không khuyến khích cơ sở kinh doanh tích tụ vốn đầu tư phát triển.
4.3. Đề nghị bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài (thuế suất là 3%, 5%, 7%) để phù hợp với việc nâng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% lên 28% đối với các dự án đầu tư nước ngoài, đồng thời nâng cao quyền chủ động sử dụng thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài. Về việc bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài đã được cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế.
Theo tính toán hiện nay thì với mức thuế suất phổ thông là 28%, mức thuế suất ưu đãi là 20%, 15%, 10%; bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung; bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, sẽ làm giảm thu so với dự toán 2003 khoảng 2.704 tỷ đồng (trong đó: giảm mức thuế suất từ 32% xuống 28% đối với doanh nghiệp trong nước làm giảm thu 1.774 tỷ đồng; bỏ thuế thu nhập bổ sung làm giảm số thu 420 tỷ đồng; bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài làm giảm thu 510 tỷ đồng).
Tuy nhiên, việc giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp cho nước ta cạnh tranh với các nước trong khu vực về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước tăng tích luỹ, mở rộng quy mô kinh doanh, đổi mới công nghệ từ đó làm tăng thu nhập chịu thuế; Số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm không lớn như phương án tính toán nêu trên. Mặt khác, số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm sẽ được bù đắp một phần bằng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt do sửa đổi, bổ sung hai luật thuế này.
Từ đó Điều 10 được sửa lại như sau:
“Điều 10. Thuế suất
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh là 28%.
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh danh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác áp dụng mức thuế suất từ 28% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Chính phủ quy định chi tiết điều này”.
5. Kê khai nộp thuế, quyết toán thuế:
Để nâng cao một bước tính tự giác của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, tiến tới thực hiện chế độ cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự tính, tự nộp thuế; đồng thời để tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, đề nghị sửa đổi một số khoản thuộc các điều trong Chương III “Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế” của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như sau:
5.1. Bổ sung thêm Khoản 5 vào Điều 11 “Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh” với nội dung: “5. Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ theo giá thị trường” để tránh chuyển thu nhập qua giá giữa các cơ sở kinh doanh trong nước, giữa các cơ sở kinh doanh trong nước với cơ sở kinh doanh ở nước ngoài có mối quan hệ quyền lợi kinh tế với nhau.
5.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 15 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành nhằm giảm thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường quyền hạn của cơ quan thuế.
a. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12:
“1. Hàng năm, cơ sở kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo tự kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế tạm nộp cả năm, có chia ra từng quý theo mẫu của cơ quan thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 25 tháng 01. Nếu tình hình sản xuất, kinh doanh có sự thay đổi lớn thì cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng quý.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện việc kê khai thuế của cơ sở kinh doanh chưa phù hợp thì có quyền ấn định số thuế tạm nộp cả năm và từng quý”.
b. Sửa đổi Khoản 1 Điều 13:
“1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo bản tự kê khai hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định, đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế hàng quý chậm nhất không quá ngày cuối quý.
Chính phủ quy định thủ tục nộp thuế đơn giản, thuận tiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trước pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan thuế, đảm bảo quản lý thu chặt chẽ, có hiệu quả”.
c. Sửa đổi Khoản 2 Điều 15:
“2. Thông báo cho cơ sở kinh doanh biết về việc chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế và quyết định xử phạt vi phạm về thuế; nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đầy đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Khoản 4 Điều 23 của Luật này để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”
5.3. Quyết toán thuế: Đề nghị sửa đổi thời hạn nộp quyết toán thuế năm quy định tại Khoản 2 Điều 14 từ 60 ngày lên 90 ngày để phù hợp với việc lập báo cáo quyết toán tài chính và kiểm toán quyết toán tài chính.
6. Về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
6.1. Hiện hành, các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật khuyến khích đầu tư trong nước chưa thống nhất với nhau về điều kiện được ưu đãi đầu tư; mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế; cụ thể:
a. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ ưu đãi miễn, giảm thuế cho cơ sở sản xuất mới thành lập và những dự án đầu tư vào vùng núi cao, vùng hải đảo và vùng có khó khăn khác. Trong khi đó Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lại quy định điều kiện ưu đãi đầu tư là ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, điều kiện sử dụng nhiều lao động. Giữa Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng có điểm khác nhau về điều kiện ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, lao động.
b. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định ưu đãi miễn, giảm thuế cho những dự án thành lập cơ sở kinh doanh mới và cả những dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. Trong khi đó, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chỉ quy định ưu đãi cho các dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới; không quy định ưu đãi cho dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. Nhưng lại có quy định hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập tái đầu tư.
c. Về thời gian miễn, giảm thuế: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định tối đa được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo (tổng cộng là 13 năm miễn, giảm thuế; tương đương với 8,5 năm miễn thuế); Trong khi đó, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chỉ quy định tối đa là 8 năm miễn thuế.
d. Về chuyển lỗ theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp liên doanh, còn doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không được chuyển lỗ. Nay sửa lại điều này để tất cả các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đều được chuyển lỗ như nhau.
đ. Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng ưu đãi cho tất cả các ngành nghề sử dụng nhiều lao động nữ. Nhưng nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ ưu đãi này vì trùng lắp về ưu đãi. Cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động nữ vừa được giảm thuế thu nhập danh nghiệp, vừa được tính các khoản chi riêng cho lao động nữ vào trong chi phí hợp lý như: chế độ thai sản; chi lương nghỉ nuôi con dưới 1 năm; chi đào tạo nghề; chi hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo; chi xây dựng nhà tắm, buồng vệ sinh nữ; chi giới tính...
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đề nghị bỏ Khoản 3 Điều 21 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và sẽ bổ sung điều kiện cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động nữ vào ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi về thuế suất trong Điều 25 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Để đảm bảo tính thống nhất của văn bản pháp luật; đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đề nghị sửa đổi các điều 17, 18, 19, 20, 21 và 22 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng sau:
a. Về điều kiện được ưu đãi đầu tư: Thống nhất theo điều kiện về ngành nghề, lĩnh vực, vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đã được cụ thể hoá tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Nếu lấy theo điều kiện này thì phạm vi ưu đãi sẽ rộng hơn quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam.
b. Về các dự án ưu đãi đầu tư: Thống nhất áp dụng cho cả những dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới và những dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư.
c. Mức và thời gian miễn, giảm thuế: Thống nhất lấy theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Mức này cao hơn quy định trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
d. Bỏ việc hoàn thuế cho số thu nhập tái đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, vì có sự trùng lặp về ưu đãi đầu tư là: Nhà đầu tư nước ngoài vừa được hoàn thuế, vừa được ưu đãi miễn, giảm thuế theo dự án đầu tư. Mặt khác, lần này bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, nhà đầu tư toàn quyền sử dụng thu nhập của mình. Vì vậy, không cần khuyến khích việc hoàn thuế cho số thu nhập thu được đầu tư tiếp tại Việt Nam.
đ. Bỏ ưu đãi giảm thuế cho cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thay bằng ưu đãi về thuế suất theo ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.
Từ đó, các Điều 17, 18, 19, 20, 21 và 22 Chương IV “Miễn thuế, giảm thuế” của luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 17. Miễn thuế, giảm thuế cho các dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:
1. Các dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư được áp dụng thuế suất 20%, 15%, 10%.
2. Các dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư được miễn thuế tối đa là 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 9 năm tiếp theo.
Chính phủ quy định cụ thể ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư; mức thuế suất và thời gian áp dụng đối với từng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư; mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại điều này”.
“Điều 18. Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.
Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo.
Chính phủ quy định cách xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại và thời gian miễn thuế, giảm thuế cho từng trường hợp quy định tại điều này”.
Điều 19 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được bãi bỏ do bỏ quy định về việc hoàn thuế cho số thu nhập tái đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.
“Điều 19 mới (Điều 20 luật hiện hành). Miễn thuế cho cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế”.
Điều 20 mới (Điều 21 luật hiện hành): Bỏ ưu đãi giảm thuế cho lao động nữ nên nội dung điều này còn lại như sau:
“Điều 20. Miễn thuế, giảm thuế cho các trường hợp khác như sau:
1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh như sau:
a. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học;
b. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp;
c. Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật;
d. Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội;
đ. Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập thấp theo quy định của Chính phủ.
2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng giá trị phần vốn của các nhà đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ”.
“Điều 21 mới (Điều 22 luật hiện hành). Chuyển lỗ
Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm”.
6.2. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao quyền chủ động của các doanh nghiệp, tránh phiền hà trong việc “xin, cho”; đề nghị sửa lại Điều 23 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo hướng: cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức và thời gian miễn, giảm thuế; mức và thời gian chuyển lỗ để đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời thực hiện khi quyết toán thuế hàng năm. Cơ quan thuế có nhiệm vụ kiểm tra các điều kiện ưu đãi, số thuế được miễn, giảm; số lỗ được chuyển theo đúng quy định của Luật. Trường hợp, cơ sở kinh doanh xác định không đúng về điều kiện ưu đãi, số thuế được miễn, giảm, số lỗ được chuyển thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
Từ đó Điều 22 mới (Điều 23 luật hiện hành) được sửa lại như sau:
“Điều 22. Thủ tục thực hiện miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ
Việc miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 1, 2 và 3 Điều 20 và Điều 21 của Luật này chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ đăng ký với cơ quan thuế và thực hiện khi quyết toán thuế.
Cơ quan thuế có nhiệm vụ kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, xác định số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế; số lỗ cơ sở kinh doanh được tính giảm trừ thu nhập chịu thuế.
Trường hợp cơ sở kinh doanh xác định không đúng về điều kiện ưu đãi, số thuế được miễn, giảm, số lỗ được chuyển tính giảm trừ thu nhập chịu thuế thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế”.
7. Sửa lại một số từ ngữ trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cho phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật khác. Do bỏ Điều 19 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định về hoàn thuế cho số thuế thu nhập tái đầu tư; Vì vậy, phải điều chỉnh lại số thứ tự các điều của dự thảo Luật.
8. Về điều kiện và thời gian thi hành:
Thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật này từ 01/01/2004 để đồng bộ với thời điểm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
Việc sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp lần này có liên quan đến Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Bộ luật lao động và một số văn bản pháp luật khác. Do đó, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trong các văn bản luật nêu trên sẽ không còn hiệu lực thi hành khi Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Quốc hội có chương trình sửa lại các văn bản luật nêu trên để thực hiện thống nhất đồng bộ giữa các luật.
Trường hợp trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2003 của Quốc hội không có chương trình sửa Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản pháp luật khác thì đề nghị sửa lại thời gian và hiệu lực thi hành của Luật này như sau:
“Điều 32 mới (Điều 33 luật hiện hành).
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.
Bãi bỏ quy định hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho số thu nhập tái đầu tư, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài quy định tại Điều 42; Điều 43 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trong các văn bản luật, pháp lệnh khác được thực hiện theo quy định của Luật này. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của các cá nhân không kinh doanh nộp thuế thu nhập của cá nhân.
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế quy định trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
Trường hợp, trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi về thuế theo quy định của Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo Luật này cho thời gian ưu đãi còn lại”.
Việc quy định không hồi tố nêu trên là nhằm đảm bảo được quyền lợi cho các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam.
9. Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2003, Quốc hội sẽ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng với nội dung sửa nêu trên là tương đối căn bản vì vậy đề nghị Quốc hội cho ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).
Trên đây là nội dung sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội để xem xét thông qua. Kèm theo là dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).
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